
Khóa học: Khóa 16, Khóa 18

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ số: 1602/QĐ-ĐHTCM-ĐTSĐH ngày 18 tháng 6 năm 2024 và 1648/QĐ-ĐHTCM-ĐTSĐH ngày 21 tháng 6 năm 2024

Số 

TT
Họ và Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quốc tịch

Quyết định thành 

lập hội đồng đánh 

giá luận văn

Ngày 

bảo vệ

Tên ngành hoặc

chuyên ngành 

đào tạo

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng thạc sĩ

Số hiệu 

văn bằng

Số vào sổ gốc cấp 

văn bằng

Người nhận văn 

bằng ký và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú/Ngày 

nhận

1 Huỳnh Quang Huy 15/3/1992 Nam Kinh Việt Nam

599/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

11/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00624
1/MBA16_2/2024

2 Lê Thành An 16/11/1996 Nam Kinh Việt Nam

627/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00625
2/MBA18_2/2024

3 Châu Mỹ Chi 25/6/1983 Nữ Kinh Việt Nam

588/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00626
3/MBA18_2/2024

4 Trần Thị Kim Chi 04/5/1987 Nữ Kinh Việt Nam

625/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00627
4/MBA18_2/2024

5 Phạm Thị Thúy Diệu 13/12/1997 Nữ Kinh Việt Nam

592/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

25/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00628
5/MBA18_2/2024

6 Nguyễn Thị Hải 24/8/1993 Nữ Kinh Việt Nam

615/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00629
6/MBA18_2/2024

7 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/6/1995 Nữ Kinh Việt Nam

596/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

11/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00630
7/MBA18_2/2024

8 Lê Thị Thu Hiền 06/12/1996 Nữ Kinh Việt Nam

629/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00631
8/MBA18_2/2024

9 Văn Viết Phương Hoài 14/9/1991 Nam Kinh Việt Nam

590/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

25/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00632
9/MBA18_2/2024

10 Trần Đình Thanh Huy 29/3/1984 Nam Kinh Việt Nam

628/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00633
10/MBA18_2/2024
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11 Bùi Minh Thùy Hương 13/11/1992 Nữ Kinh Việt Nam

587/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00634
11/MBA18_2/2024

12 Trần Tuấn Kiệt 20/01/1997 Nam Kinh Việt Nam

598/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

11/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00635
12/MBA18_2/2024

13 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/01/1993 Nữ Kinh Việt Nam

626/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00636
13/MBA18_2/2024

14 Nguyễn Hữu Nhàn 15/10/1994 Nam Kinh Việt Nam

620/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

12/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00637
14/MBA18_2/2024

15 Lê Văn Sâm 30/12/1990 Nam Kinh Việt Nam

621/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

12/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00638
15/MBA18_2/2024

16 Nguyễn Ngọc Sơn 26/8/1994 Nam Kinh Việt Nam

597/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

11/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00639
16/MBA18_2/2024

17 Trần Văn Thanh 22/9/1993 Nam Kinh Việt Nam

618/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00640
17/MBA18_2/2024

18 Nguyễn Công Thành 03/01/1988 Nam Kinh Việt Nam

622/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

12/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00641
18/MBA18_2/2024

19 Lê Nguyễn Ngọc Thắm 04/6/1992 Nữ Kinh Việt Nam

619/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00642
19/MBA18_2/2024

20 Huỳnh Thị Đoan Trang 07/7/1992 Nữ Kinh Việt Nam

595/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

11/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00643
20/MBA18_2/2024

21 Nguyễn Thị Mỹ Trang 30/8/1995 Nữ Kinh Việt Nam

624/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

12/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00644
21/MBA18_2/2024

22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/9/1999 Nữ Kinh Việt Nam

616/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

17/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00645
22/MBA18_2/2024
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23 Hồ Anh Vũ 30/9/1999 Nữ Kinh Việt Nam

589/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Quản trị kinh doanh

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00646
23/MBA18_2/2024

24 Nguyễn Thị HuỳnhTrâm 10/9/1996 Nữ Kinh Việt Nam

584/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

15/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00647
24/MFB16_2/2024

25 Cao Thị Lê Dung 01/01/1995 Nữ Kinh Việt Nam

600/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

15/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00648
25/MFB18_2/2024

26 Nguyễn Thị Vân Giang 20/6/1991 Nữ Kinh Việt Nam

614/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00649
26/MFB18_2/2024

27 Trương Thị Mỹ Linh 11/8/1989 Nữ Kinh Việt Nam

603/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

15/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00650
27/MFB18_2/2024

28 Nguyễn Thị Hồng Linh 25/02/1982 Nữ Kinh Việt Nam

608/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00651
28/MFB18_2/2024

29 Phạm Thị Ninh 20/6/1981 Nữ Kinh Việt Nam

612/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00652
29/MFB18_2/2024

30 Nguyễn Đăng Quý 23/10/1993 Nam Kinh Việt Nam

578/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

15/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00653
30/MFB18_2/2024

31 Nguyễn Cao Thế 25/10/1986 Nam Kinh Việt Nam

605/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00654
31/MFB18_2/2024

32 Đoàn Thị Thủy 01/01/1990 Nữ Kinh Việt Nam

580/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

15/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00655
32/MFB18_2/2024

33 Dương Thị Thủy 04/3/1991 Nữ Kinh Việt Nam

581/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

15/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00656
33/MFB18_2/2024

34 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 30/10/1983 Nữ Kinh Việt Nam

613/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

16/04/2024 Tài chính - Ngân hàng

1602/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 18/6/2024

UFM-8

00657
34/MFB18_2/2024
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35 Đỗ Quang Huy 03/8/1988 Nam Kinh Việt Nam

594/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/03/2024

25/04/2024 Quản trị kinh doanh

1648/QĐ-

ĐHTCM-ĐTSĐH 

ngày 21/6/2024

UFM-8

00658
35/MBA18_2/2024

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Phạm Tiến Đạt

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2024
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